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ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM

Giảng viên: TS. Lê Ngọc Thông
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BÀI 2
CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG 

XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA

Giảng viên: TS. Lê Ngọc Thông
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MỤC TIÊU BÀI HỌC
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• Xác định được hình thái và mô hình văn hóa.

• Liệt kê được những thành tố của nền văn hóa.

• Xác định cấu trúc, chức năng xã hội của văn hóa.
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CÁC KIẾN THỨC CẦN CÓ

• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;

• Xã hội học;

• Văn hóa học.
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HƯỚNG DẪN HỌC 

• Đọc tài liệu tham khảo.

• Thảo luận với giáo viên và các sinh viên khác về

những vấn đề chưa nắm rõ.

• Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối bài.

• Tham gia nghiên cứu thực tế và xây dựng bài học

cho bản thân.
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CẤU TRÚC NỘI DUNG
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Cấu trúc của hệ thống văn hóa2.1

Chức năng xã hội của văn hóa2.2
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2.1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG CỦA VĂN HÓA
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2.1.1.Các quan điểm về 

cấu trúc hệ thống 

văn hóa

2.1.2. Cấu trúc của hệ thống 

văn hóa trong quan hệ với 

loại hình văn hoá
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA
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Nguyên tắc 

hệ thống

Văn hóa có quan hệ 

mật thiết với 

môi trường

Mỗi phân hệ văn hóa là 

một hệ thống

Văn hóa là một 

hệ thống

Văn hóa

Môi trường 

Đầu vào Hệ thống Đầu ra
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)

9

Mô hình văn hóa…

Mô hình văn hóa 
phổ quát

Mô hình văn hóa giá trị 

Mô hình văn hóa 
thành tố

Mô hình văn hóa 
chức năng

Mô hình văn hóa 
ứng xử

Văn hóa
Mô hình 
văn hóa

Điều kiện 

cụ thể

a. Mô hình văn hóa ứng xử
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)
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Văn hóa

Văn hóa tổ chức 

bản thân cộng đồng

Văn hóa ứng xử với 

môi trường tự nhiên

Văn hóa ứng xử với 

môi trường xã hội

• Văn hóa nhận thức:

nhận thức về vũ trụ,

con người, xã hội.

• Văn hóa tổ chức đời

sống tập thể: nông

thôn, đô thị, quốc gia.

• Văn hóa tổ chức đời

sống cá nhân: tín

ngưỡng, phong tục

tập quán, giao tiếp

nghệ thuật.

• Văn hóa tận dụng môi

trường xã hội: Tiếp

nhận ảnh hưởng văn

hóa Ấn Độ (Phật giáo,

nghệ thuật Chăm, văn

hóa Trung Hoa (Nho

giáo, Đạo giáo), văn

hóa phương Tây.

• Văn hóa đối phó với

môi trường xã hội:

quân sự và ngoại giao.

• Văn hóa tận dụng

môi trường tự

nhiên: ăn uống, giữ

gìn sức khỏe, mặc

và làm đẹp con

người, tạo các vật

dụng hàng ngày.

• Văn hóa đối phó với

môi trường tự

nhiên: đối phó với

thiên tai, khí hậu,

thời tiết.
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)

b. Mô hình văn hóa giá trị
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Hệ thống

Hệ thống phi giá trịHệ thống giá trị

Hệ thống giá trị 

thiên tạo (tự nhiên)

Hệ thống giá trị 

nhân tạo (xã hội)

Hệ thống giá trị 

nhân tạo không có 

tính lịch sử

Hệ thống giá trị 

nhân tạo có tính 

lịch sử (văn hóa)
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)
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c. Mô hình thành tố
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)

d. Mô hình tổ chức
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Xã hội

Nông thôn Đô thị

Làng thuần nông Làng công thương
Bộ phận 
quản lý Bộ phận kinh tế



v1.0015105206

2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)
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e. Mô hình chức năng

Loại hình văn hóa

Văn hóa 

nhận thức

Văn hóa ứng xử 

với môi trường 

tự nhiên

Văn hóa tổ chức 

cộng đồng

Văn hóa ứng xử 

với môi trường

xã hội

Nhận 

thức 

về vũ 

trụ

Nhận 

thức 

về con 

người

Văn 

hóa 

tận 

dụng 

môi 

trường

tự 

nhiên

Văn 

hóa 

đối

phó 

môi 

trường 

tự 

nhiên

Văn 

hóa tổ 

chức 

đời

sống 

tập thể

Văn 

hóa tổ 

chức 

đời

sống 

cá 

nhân

Văn 

hóa 

tận 

dụng 

môi 

trường 

xã hội

Văn 

hóa 

đối 

phó 

với 

môi 

trường

xã hội
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2.1.1. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG VĂN HÓA (tiếp theo)

f. Mô hình vận hành
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA

Văn hóa 
nhận thức

Văn hóa ứng xử 
với môi trường 

tự nhiên

Văn hóa tổ chức 
cộng đồng

Văn hóa ứng xử 
với môi trường

xã hộiNhận 
thức 
về vũ 

trụ

Nhận 
thức 

về con 
người Văn 

hóa 
tận 

dụng 
môi 

trường
tự 

nhiên

Văn 
hóa 
đối
phó 
môi 

trường 
tự 

nhiên

Văn 
hóa tổ 
chức 
đời

sống 
tập thể

Văn 
hóa tổ 
chức 
đời

sống 
cá 

nhân
Văn 
hóa 
tận 

dụng 
môi 

trường 
xã hội

Văn 
hóa 
đối 
phó 
với 
môi 

trường
xã hội

Văn hóa ứng xử
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

a. Văn hóa nhận thức

17

Vũ trụ Con người

Đối tượng nhận thức
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)
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• Nhận thức về bản thể vũ trụ:

Triết lý âm dương

 Tư duy lưỡng phân - lưỡng hợp của cư dân nông nghiệp: phân chia vũ trụ thành 

từng cặp biểu tượng vừa đối lập vừa thống nhất.

 Âm và dương được xem là hai tố chất cơ bản hình thành nên vũ trụ vạn vật.

DươngÂm

Mẹ - Cha

Mềm (dẻo) – Cứng (rắn)

Tình cảm – Lí trí/vũ lực

Chậm – Nhanh

Tĩnh – Động

Hướng nội – Hướng ngoại

Ổn định – Phát triển

Số chẵn – Số lẻ

Hình vuông – Hình tròn

Đất – trời

Thấp – Cao

Lạnh – Nóng

Phương Bắc – Phương Nam

Mùa đông – Mùa hạ

Đêm – Ngày

Tối – Sáng

Màu đen – Màu đỏ
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

19

• Nhận thức về con người:

 Nhận thức về con người tự nhiên:

 Con người là một tiểu vũ trụ, cũng có cấu trúc mô hình 5 yếu tố: ngũ tạng,

ngũ phủ, ngũ quan, ngũ giác…

 Ứng dụng: trong ăn uống, chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe (theo nguyên lý

cân bằng âm dương).

 Nhận thức về con người xã hội:

 Mỗi cá nhân đều mang tính đặc trưng của 1 trong 5 hành, xác định theo hệ

Can Chi;

 Quan hệ giữa các cá nhân xác định theo quy luật tương sinh, tương khắc của

Ngũ hành;

 Ứng dụng: giải đoán vận mệnh con người (thuật tử vi, tướng số…) và dự

đoán các mối quan hệ giữa cá thể và cộng đồng (tam hợp, tứ xung).
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

b. Văn hóa tổ chức

• Khái niệm về văn hóa tổ chức: Tập hợp những quan niệm chung của tập thể, của

cộng đồng, được các thành viên hiểu ngầm với nhau thích hợp cho tổ chức riêng ấy.

 Gồm: tín ngưỡng, thông lệ, hệ thống giá trị, quy chuẩn hành vi ứng xử và cách

hoạt động riêng.

 Tác dụng: Quy định mô hình hoạt động và cách ứng xử của các thành viên trong

tổ chức.

20

Biểu hiện

Văn hoá tổ chức đời 

sống cá nhân

Văn hoá tổ chức đời 

sống tập thể
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

Văn hóa tổ chức đời sống tập thể

21

Văn hóa tổ chức 

Tổ chức cộng 

đồng gia tộc

Tổ chức 

nông thôn

Tổ chức 

quốc gia
Tổ chức đô thị 
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

• Tổ chức cộng đồng gia tộc:

 Tổ chức gia đình:

 Gia đình: đơn vị xã hội gồm những người cùng huyết thống gắn bó mật thiết

với nhau.

 Gia trưởng: người đứng đầu, điều hành mọi hoạt động trong gia đình, có

trách nhiệm nặng nề.

 Ứng xử trong gia đình: tôn trọng gia lễ, gia pháp, gia phong.

 Tổ chức gia tộc:

 Tập hợp những người cùng tổ tiên, dựa trên huyết thống phụ hệ: Sơ-cố-ông-

cha-con-cháu-chắt-chút-chít.

 Tộc họ thường có 5 yếu tố cơ bản: từ đường, gia phả, mồ mả, hương hỏa,

trưởng tộc.

 Tộc họ tuân thủ theo tôn ti trật tự.

22
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

23

• Tổ chức nông thôn:

 Thiết chế tổ chức theo nhiều nguyên lý:

 Huyết thống;

 Địa bàn cư trú;

 Nghề nghiệp;

 Tuổi nam giới;

 Đơn vị hành chính…

 Mô hình làng xã:

 Dân cư: dân chính cư và dân ngụ cư;

 Điển thổ: công điền và tư điền;

 Thứ hạng: chức sắc, chức dịch, lão, đinh, ti ấu;

 Biểu tượng: đình làng, lũy tre, cây đa, bến nước…
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Đặc trưng cơ bản của nông thôn Việt Nam

24

Tính cộng đồng (+) Tính tự trị (-)

Chức năng Liên kết các thành viên Xác định sự độc lập của làng

Bản chất Dương tính, hướng ngoại Âm tính, hướng nội

Biểu tượng Sân đình, bến nước, cây đa Lũy tre

Hệ quả tốt

 Tinh thần đoàn kết tương trợ

 Tính tập thể hòa đồng

 Nếp sống dân chủ bình đẳng

 Tinh thần tự lập

 Tính cần cù

 Nếp sống tự cấp tự túc

Hệ quả xấu

 Thủ tiêu vai trò cá nhân

 Thói dựa dẫm, ỷ lại

 Thói cào bằng, đố kị

 Óc tư hữu, ích kỷ

 Óc bè phái, địa phương

 Óc gia trưởng, tôn ti

2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

• Tổ chức quốc gia:

 Tổ chức bộ máy nhà nước:

 Thể chế chính trị: Thị tộc bộ lạc, quân chủ, xã hội chủ nghĩa.

 Cơ cấu tổ chức: Cơ bản có 4 cấp

Triều đình: Đứng đầu là vua (quan văn + quan võ)

Tỉnh: Đứng đầu là quan Tuần vũ

Huyện: Đứng đầu là quan Tri huyện hoặc quan Tri phủ

Làng: Đứng đầu là Lý trưởng hoặc Xã trưởng

 Các định chế cơ bản của Nhà nước:

 Quan chế: Trọng dụng nhân tài, chủ yếu là trọng văn.

 Pháp chế: Kết hợp giữa nhân trị và pháp trị, có tính trọng tình.

 Binh chế: Linh hoạt, có tính nhân dân.

 Học chế: Bình đẳng và dân chủ trong thi cử, coi trọng kẻ sĩ.

25
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

26

Ý thức quốc gia và 

tinh thần dân tộc rất 

mạnh mẽ

Có truyền thống 

dân chủ của văn hóa 

nông nghiệp

Thứ bậc tầng lớp 

trong xã hội: sĩ – nông 

– công – thương

Hình thức lãnh đạo tập thể

Coi trọng phụ nữ

Cách tuyển chọn nhân tài

Đặc điểm 

của quốc gia 

Việt Nam
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

• Tổ chức đô thị

27

Cơ cấu 
tổ chức đô thị

Tổ chức hành chính: Mô phỏng theo tổ chức nông thôn (phủ,

huyện, tổng, thôn), có thêm đơn vị phố, phường.

Thị dân: Viên chức, thương nhân, người làm nghề thủ công.

Địa hình: Có vị trí xung yếu về kinh tế, giao thông.

Đặc điểm 
đô thị Việt Nam

Luôn có nguy cơ bị nông thôn hóa.

Chịu ảnh hưởng và mang đặc tính nông thôn khá đậm nét.

Do Nhà nước sinh ra, chủ yếu thực hiện chức năng hành chính.
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

28

Xã hội Việt Nam

Đô thị (+) Nông thôn (-)

Bộ phận 
kinh tế (+)

Bộ phận 
quản lý (-)

Làng
công thương (+)

Làng 
thuần nông (-)

Quy luật chung của tổ chức đô thị truyền thống Việt Nam

 Khả năng bảo tồn mạnh hơn khả năng phát triển.
 Ưu điểm: Có sức mạnh để chống lại những âm mưu đồng hóa.
 Nhược điểm: Bảo thủ, kìm hãm sức vươn lên của xã hội.
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)
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Văn hóa tổ chức đời 
sống cá nhân

Tín ngưỡng

Phong tục

Lễ Tết và lễ hội

Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ

Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)
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• Tín ngưỡng:

 Tín ngưỡng phồn thực:

 Biểu trưng cho ý nghĩa truyền sinh, cầu mong mùa màng và con người

sinh sôi;

 Là tín ngưỡng phổ biến ở các nền văn hóa nông nghiệp;

 Biểu hiện: Thờ sinh thực khí nam nữ, hành vi giao phối.

 Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên:

 Sản phẩm của môi trường sống phụ thuộc, không giải thích được tự nhiên.

 Đối tượng tôn thờ: Các sự vật hiện tượng thuộc về tự nhiên và các nữ thần

chiếm ưu thế; động vật, thực vật.

 Tín ngưỡng sùng bái con người:

 Thờ cúng tổ tiên: Là truyền thống đạo đức văn hóa của dân tộc.

 Thờ thần tại gia: Thổ công, thần tài, ông táo…

 Thờ người có công: Làng xã thờ Thành Hoàng, quốc gia thờ Quốc Tổ - Quốc

Mẫu, thờ Tứ bất tử, thờ người có công giữ nước…
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• Phong tục: Thói quen ăn sâu vào đời sống xã hội từ lâu đời, được đại đa số mọi

người thừa nhận và làm theo; thiên về ý nghĩa và giá trị tinh thần nên có tính bền

vững và tính phổ quát.

 Tập tục hôn nhân

 Sáu lễ: Lễ nạp thái - Lễ vấn danh - Lễ nạp cát - Lễ nạp tệ - Lễ thỉnh kỳ - Lễ

thân nghinh.

 Ba lễ chính: Lễ vấn danh – Lễ hỏi – Lễ nghinh hôn.

 Nhằm đáp ứng quyền lợi của gia tộc: môn đăng hộ đối, duy trì nòi giống.

 Nhằm đáp ứng quyền lợi của cộng đồng làng xã .

 Nhằm đáp ứng nhu cầu riêng tư: sự phù hợp của đôi trai gái, quan hệ mẹ

chồng-nàng dâu.

31

Phong tục

Lễ tết và lễ hộiPhong tục tang maPhong tục hôn nhân
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 Phong tục tang lễ:

 Nghi thức tang lễ: Lễ mộc dục - tẩm liệm - nhập quan - thành phục - khiển điện

- hạ huyệt.

 Sau khi an táng: Lễ mở cửa mả - thất tuần – tốt khốc – tiểu tường – đại tường.

 Tục cải táng: Sau khi chết 3 năm.

 Ý nghĩa thể hiện sự tôn quý đối với sinh mạng con người.

 Ý nghĩa phản ánh đời sống tâm linh của người Việt.

 Ý nghĩa thể hiện tình cảm của cộng đồng gia tộc và xóm làng với người

đã khuất.
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Lễ Tết Lễ hội

Hệ thống ngày tết Đặc điểm lễ tết Các loại lễ hội Đặc điểm lễ hội

• Tết xuân: Nguyên

Đán, Thượng

Nguyên, Hàn thực,

Thanh minh

• Tết Hạ: Đoan Ngọ

• Tết Thu: Trung

Nguyên, Trung Thu

• Được phân bổ

theo thời gian.

• Thiên về vật chất

• Chỉ giới hạn trong

mỗi gia đình.

• Lễ tết duy trì tôn ti

trật tự giữa các

thành viên trong

gia đình.

• Ba loại lễ hội lớn:

lễ hội nghề

nghiệp, lễ hội lịch

sử, lễ hội

tín ngưỡng.

• Phần lễ: Nghi lễ

cúng tế và các

vật thờ.

• Phần hội: trò diễn,

trò chơi dân gian,

diễn xướng…

• Được phân bố theo

không gian.

• Thiên về tinh thần.

• Lễ hội có tính mở.

• Lễ hội là sinh họat tập

thể long trọng, duy trì

quan hệ dân chủ giữa

các thành viên trong

cộng đồng.

33
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c. Văn hóa ứng xử

• Khái niệm: “Văn hóa ứng xử là sự thể hiện triết lý sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối

hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết mối quan hệ

giữa con người với tự nhiên, với xã hội và từ vi mô đến vĩ mô”.

34

Biểu hiện

Ứng xử với môi trường xã hội

Ứng xử với môi trường tự nhiên
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Văn hóa Môi trường tự nhiên

Văn hóa ứng xử với 
môi trường tự nhiên

Ăn Mặc Ở Đi lại
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• Văn hóa ăn uống:

 Quan niệm ăn uống:

 Người Việt coi trọng việc ăn uống, mọi hành động đều

lấy “ăn” làm đầu.

 Coi ăn uống là văn hóa, thể hiện nghệ thuật sống và

phẩm giá con người.

36

 Cơ cấu bữa ăn

 Chuộng thực vật hơn động vật: Cơm – rau – cá - thịt.

 Kỹ thuật chế biến phong phú: Sử dụng gia vị khéo léo, làm mắm, tương…

 Đồ uống, hút: Trầu cau, thuốc lào, rượu gạo, nước chè, nước vối…

 Tập quán ăn trầu, hút thuốc: Miếng trầu - biểu trưng văn hóa độc đáo Việt

Nam, là biểu tượng của nghi lễ, là biểu hiện của sự giao tiếp trong các mối

quan hệ xã hội.
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 Đặc trưng văn hóa ẩm thực của người Việt

Ẩm thực

Tính cân bằng, hài hòa
Tính cộng đồng và 

tính mực thước
Tính tổng hợp

Cơ cấu bữa ăn.

Cách chế biến món

ăn: tổng hợp nhiều

nguyên vật liệu, đủ

chất, đủ vị, đủ sắc…

Cách ăn: ăn đồng

thời nhiều món, tổng

hợp cái ngon của

nhiều yếu tố.

Tính cộng đồng: ăn

chung, thích chuyện

trò khi ăn…

Tính mực thước: ăn

uống phải tuân theo

những cách thức,

những phép tắc

nhất định.

Sự hài hòa âm-dương

của thức ăn.

Sự quân bình âm-

dương trong cơ thể.

Bảo đảm sự quân bình

âm-dương giữa con

người và môi trường.

 Ăn uống phải hợp

thời tiết, đúng mùa.
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• Văn hóa mặc

38

Quan niệm về trang phục:

 Ứng phó với môi

trường tự nhiên.

 Về thẩm mỹ: Khắc

phục nhược điểm của

cơ thể.

Dấu ấn nông nghiệp trong

văn hóa trang phục:

 Chất liệu: Có nguồn gốc

từ thực vật, mỏng nhẹ,

thoáng, phù hợp với xứ

nóng (tơ tằm, vải tơ chuối,

tơ đay, vải bông…).

 Màu sắc: Âm tính, tế nhị,

kín đáo.
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 Trang phục truyền thống:

 Trang phục ngày thường: đơn sơ, gọn nhẹ, nam: khố  quần cộc, áo cánh

 quần lá tọa, nữ: váy, yếm  áo cánh  áo tứ thân.

 Trang phục lễ hội: tươm tất, cầu kỳ  thể hiện tâm lý sĩ diện, trọng hình thức.

 Đồ phục sức: thắt lưng, khăn, nón, đồ trang sức…

 Biểu tượng y phục truyền thống: áo dài.
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• Văn hóa ở

40

Quan niệm về nhà ở:

 An cư lạc nghiệp: Ngôi nhà là cơ nghiệp của

nhiều đời, gắn liền với sự thịnh suy của gia đình,

dòng họ.

 Ngôi nhà là tổ ấm để đối phó với thời tiết.

Đặc điểm nhà ở:

 Vật liệu xây dựng: Tre, gỗ, rơm, tranh,

gạch ngói…

 Cấu trúc: Nhà cao cửa rộng, thoáng mát.

 Hướng nhà, hướng đất: Hài hòa, hợp phong thủy.

 Bài trí nhà ở: Phản ánh nếp văn hóa trọng tình

(tôn thờ tổ tiên, mến khách).
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• Văn hóa đi lại

Đặc điểm: Hoạt động giao thông chậm phát triển

 Giao thông đường bộ: chủ yếu dùng sức người và súc vật.

 Giao thông đường thủy: phổ biến, kỹ thuật đóng thuyền khá phát triển.
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Văn hóa 

Tính dung hợp của văn hóa 

Việt Nam

Văn hóa ứng xử với môi 

trường xã hội

Môi trường

Thực hiện các mối 

quan hệ xã hội

Tiếp nhận văn 

hóa Trung Hoa

Tiếp nhận văn 

hóa phương Tây

Tiếp nhận văn 

hóa Ấn Độ

Tiếp xúc, giao lưu 

văn hóa
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• Tiếp nhận văn hóa Ấn Độ

43

Văn hóa Ấn Độ

Văn hóa Việt Nam

Văn hóa Chăm

Ảnh hưởng của văn hóa khu

vực Đông Nam Á: Khuynh

hướng hài hòa âm dương, có

phần thiên về âm tính.

Nguồn gốc bản địa: Dương tính

trong tính cách Chăm.

Ảnh hưởng của Ấn Độ: Tín

ngưỡng, tôn giáo, kiến trúc, điêu

khắc, nghệ thuật…
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Đặc trưng của văn hóa Chăm

Tín ngưỡng Kiến trúc Điêu khắc

• Tiếp biến Bàlamôn

giáo và Hồi giáo:

Thờ thầnSiva và

tục thờ Linga.

• Tín ngưỡng bản

địa: Thờ Quốc mẫu

PoNagar.

• Nghệ thuật xây gạch

đạt trình độ cao.

• Cấu trúc quần thể

tháp tượng trưng cho

núi Mêru hoặc mô

phỏng hình sinh thực

khí nam.

• Chức năng: Lăng mộ

thờ vua, thần.

• Nghệ thuật điêu khắc

tinh tế: Phù điêu trang

trí tháp, tượng thần…

• Chủ đề: Tượng thần,

vật cưỡi của thần, linh

vật, vũ nữ…

Văn hóa Chăm

Lịch Saka của Ấn Độ.

Chữ Khâr Tapuk từ chữ Phạn.

Âm nhạc và vũ điệu tôn giáo Ấn.
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Phật giáo (Thái tử Sidharta 624-544TCN)

45

• Đầu Công nguyên: Truyền giáo.

• Thế kỷ V - VI: Tam giáo

• Thời Lý, Trần: Quốc giáo

• Thiền phái:

 Tì-ni-đa-lưu-chi

 Vô ngôn thông

 Thảo Đường

 Trúc Lâm

• Hiện nay: Lượng tín đồ đông

nhất Việt Nam.

Tính tổng hợp, nữ tinh, linh hoạt.

Học thuyết về nỗi 

khổ và sự giải thoát 

-

Tứ diệu đế

Đại thừa Tiểu thừa

Khổ đế

Tập đế

Diệt đế

Đạo đế
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Tiếp nhận văn hóa Trung Hoa

Nho giáo

(Khổng Tử 551 -479 TCN)

Lịch sử

Nho giáo
Nội dung cơ bảnKinh sách

• Tứ thư

• Ngũ kinh
Tu thân - 3 tiêu chuẩn chính:

• Đạt đạo (ngũ luân)

• Đạt đức (ngũ thường)

• Thi – thư - lễ - nhạc.

Hành đạo - 2 phương châm:

• Nhân trị

• Chính danh

• Tu thân, tề gia, trị quốc,

bình thiên hạ

• Thời Bắc thuộc - giao lưu

cưỡng bức.

• Thời Lý, Trần - nền tảng

triều đình, giáo dục,

pháp luật…

• Thời Hậu Lê - quốc giáo.

• Thời Nguyễn - sâu rộng.

• Năm 1918: kết thúc nền

Hán học.
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Tiếp nhận văn hóa phương Tây

Nguồn gốc: Từ Do Thái giáo, thờ Chúa Jesus Christ. 

Giáo hội:

• Công giáo: 1520 thêm dòng đạo Tin lành; thế kỷ XVI thêm

dòng Anh giá;

• Chính thống giáo.

Kinh sách: 

Cựu ước: 46 quyển 

Tân ước: 27 quyển 

Nội dung cơ bản

• Chúa trời sáng tạo ra vũ trụ, con người và muôn loài.

• Về đạo đức: Công bằng, bác ái, tình thương và hôn nhân một

vợ một chồng.

• Tín lý về bí tích: Thánh tẩy, Thánh thể, Xưng tội.

Kitô giáo
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Đạo giáo (Lão Tử VI-V TCN)

Học thuyết về 

Đạo và triết lý 

sống vô vi

Những vị thần

• Ngọc Hoàng Thượng Đế

• Nguyên Thủy Thiên Tôn

• Thái Thượng Lão Quân

• Huyền Vũ (Huyền Thiên

thượng đế)

• Quan Thánh Đế (Quan Công)

• Đức Thánh Trần

• Liễu Hạnh

• Đức Thánh Trần và Tam Hữu

Lịch sử Đạo giáo

• Cuối thế kỉ II -

truyền đạo.

• Hòa nhập với tín

ngưỡng ma thuật

cổ truyền (đồng

cốt, cầu tiên,

cầu cơ…).

• Vũ khí chống lại

giai cấp thống trị.

• Tầng lớp trí thức:

xuất thế, sống

ẩn dật.
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• Quá trình thâm nhập Kitô giáo vào Việt Nam

 Lịch sử

 Đầu Công nguyên: Giao lưu buôn bán.

 Năm 1533 xuất hiện nhà truyền giáo đầu tiên.

 Năm 1658 Pháp giành quyền truyền đạo ở Viễn Đông.

 Thế kỷ XVIII Giám mục Bá-đa-lộc đỡ đầu tích cực cho Nguyễn Ánh, giúp

Pháp có chỗ đứng vững chắc ở Việt Nam về tôn giáo và chính trị.

 Tính chất

 Kitô giáo khó hòa đồng với văn hóa Việt Nam, do dính líu tới hoạt động của

thực dân xâm lược, bất đồng về văn hóa.

 Cống hiến của Kitô giáo: Tạo nên chữ quốc ngữ; đưa văn hóa phương Tây

vào Việt Nam; chú trọng đạo đức làm người, chống chế độ đa thê.
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

50

Văn hóa 

phương Tây

Âu hóa hệ tư tưởng, giáo

dục, báo chí, văn học,

kiến trúc, nghệ thuật…

Phát triển đô thị, công

nghiệp và giao thông.

Văn hóa tinh thần

Văn hóa vật chất

Văn hóa 

Việt Nam
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2.1.2. CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA TRONG QUAN HỆ VỚI LOẠI HÌNH 
VĂN HÓA (tiếp theo)

• Tính dung hợp của văn hóa Việt Nam

 Văn hóa ứng phó với môi trường xã hội (quân sự, ngoại giao):

 Tính hiếu hòa, tránh đối đầu.

 Tính tổng hợp: Phối hợp chặt chẽ các hình thức đấu tranh chính trị, quân sự,

ngoại giao…

 Tính linh hoạt: trong chiến thuật (chiến tranh du kích).

 Dung hợp giữa tôn giáo ngoại sinh với tín ngưỡng bản địa:

 Dung hợp Nho – Phật – Lão: Tam giáo đồng nguyên.

 Đạo Cao Đài: Tổng hợp của nhiều tôn giáo

Phật đạo: Đại diện là Phật Thích Ca.

Nhân đạo: Đại diện là Quan Thánh.

Tiên đạo: Đại diện là Lý Thái Bạch.

Thánh đạo: Đại diện là Chúa Jesus.

Thần đạo: Đại diện là Khương Thái Công.
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2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA
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2.2.1. Cơ sở hình thành 

chức năng xã hội của 

văn hóa

2.2.2. Chức năng xã hội 

của văn hóa
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2.2.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA

Tính hệ thống Tổ chức xã hội

Tính giá trị Thúc đẩy xã hội vận động đi lên

Tính lịch sử và truyền thống Giáo dục và duy trì cộng đồng

Tính dân tộc Bản sắc và phân biệt
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Đặc trưng văn hóa
Chức năng xã hội của 

văn hóa
Quy định
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA

a. Chức năng tổ chức xã hội của văn hóa

54

Tính hệ thống

của văn hóa

• Tạo nên tính cố kết cộng đồng.

• Tạo nên sự ổn định trong xã hội.

• Cung cấp cách ứng xử thích hợp

với môi trường.

• Duy trì kết cấu xã hội.

• Thực hiện liên kết và tổ chức đời

sống cộng đồng.

Thiết chế văn hóa: 

• Gia đình;

• Làng xóm;

• Trường học...

Thiết chế xã hội: 

• Hệ thống chính trị;

• Luật pháp…

Nguồn gốc Mục đích – Tác dụng Biểu hiện
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)

55

b. Chức năng điều tiết xã hội của văn hóa

Chuẩn mực được cộng

đồng thừa nhận, theo đuổi,

mong muốn đạt được.

Nhân tố quyết định hành vi

cá nhân.

Tính giá trị 

của văn hóa

Điều tiết xã hội:

• Giúp xã hội duy

trì trạng thái cân

bằng động.

• Không ngừng

thích ứng với

những biển đổi

của môi trường.

Thang giá trị 

Bảng giá trị

Nền 

tảng

Nguồn gốc Mục đích – Tác dụng Biểu hiện
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)

c. Chức năng giáo dục của văn hóa (chức năng bao trùm)

56

Tính lịch sử 

của văn hóa

Giáo dục và tự giáo dục

Lực lượng giáo dục

Cơ sở giáo dục

Nội dung giáo dục

• Hình thành nhân cách, trí

tuệ, tư duy... của một

con người.

• Truyền thống văn hóa tồn

tại và phát triển nhờ

giáo dục.

• Tạo nên sự phát triển liên

tục của lịch sử nhân loại

và lịch sử mỗi dân tộc

 Con người không thể

tách khỏi tiến trình lịch sử.

Biểu hiệnMục đích – Tác dụngNguồn gốc
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)

57

• Bản chất: Hành vi mà thế hệ trưởng thành thực hiện đối với những thế hệ chưa sẵn

sàng tham gia vào đời sống xã hội.

• Mục đích:

 Khơi dậy và thúc đẩy trong đứa trẻ những trạng thái về thể chất, tinh thần và đạo

đức, mà xã hội nhà nước nói chung và môi trường sống của đứa trẻ nói riêng, đòi

hỏi đưa trẻ phải có.

 Nâng cao nhận thức là phương tiện để phát huy tiềm năng con người.

• Nội dung:

 Giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống;

 Giáo dục nhân cách, con người với con người, con người với cộng đồng;

 Giáo dục công dân;

 Giáo dục lịch sử đất nước, truyền thống văn hoá, tình nghĩa gia đình, làng xóm,

tình yêu đất nước, yêu dân tộc.
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)

d. Chức năng thẩm mỹ của văn hóa
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Chức năng thẩm mỹ

• Cảm xúc thẩm mỹ, 

• Động lực quan trọng 

tạo nên tiến bộ vật 

chất và tinh thần 
Nghệ thuật

Văn học

Biểu hiệnMục đích – tác dụngNguồn gốc

Nhu cầu 

hướng tới 

cái đẹp 

Nền tảng
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)
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e. Chức năng dự báo của văn hóa

Biểu hiệnMục đích – Tác dụngNguồn gốc

Chức năng dự báo

• Đưa ra dự báo cần thiết; 

• Định hướng nhận thức. Các phương án

Các dự báo Văn hóa = tổng

thể hoạt động

về tinh thần và

trí tuệ
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2.2.2. CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA VĂN HÓA (tiếp theo)

f. Chức năng giải trí của văn hóa

60

Thỏa mãn sở 

thích cá nhân 

Chức năng giải trí

• Tạo niềm vui 

• Giải tỏa căng thẳng

• Tạo sức mạnh mới

• Thể hiện bản thân
Các thay đổi hoạt động

Các trò chơi

Các hoạt động thể dục thể

thao và văn hóa

Biểu hiệnMục đích – Tác dụngNguồn gốc
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TÓM LƯỢC CUỐI BÀI
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Qua bài học, chúng ta đã nghiên cứu những nội dung sau:

• Hình thái và mô hình văn hóa;

• Những thành tố cấu thành văn hóa;

• Cấu trúc và chức năng xã hội của văn hóa.


